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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT  10,11 

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) 

(Năm học 2024 - 2025) 

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1.Thông tƣ 12/2022/TT-BGDĐT ban hành Chƣơng trình GDTX cấp THPT  

2.  Thông tƣ 43/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên theo học chƣơng trình GDTX cấp THCS, THPT.  

3. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của Trung Tâm GDNN-GDTX quận Dƣơng Kinh 

4. Căn cứ vào kết quả lựa chọn Sách giáo khoa  của tổ chuyên môn (Bộ sách KNTT) đối với khối 10, 11. 

Tổ chuyên môn Trung tâm GDNN- GDTX quận Dƣơng Kinh xây dựng kế hoạch dạy học môn học năm học 2024-2025 nhƣ sau: 

 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 21 ( lớp 10: 9 ; lớp 11: 7 ; lớp 12 : 5 ) ; Số HS: 1024  ; Số HS học chuyên đề lựa chọn :  

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:  ; Trên đại học: Thạc sĩ  

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
1
: Tốt: 01 ; Khá:................; Đạt:...............; Chƣa đạt:........ 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

 

STT THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ LƯỢNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 Máy chiếu/tivi 1 (bộ) Tiết học lý thuyết tại lớp Có sẵn tại lớp 

2 Loa máy tính 1 (bộ) Tiết học lý thuyết tại lớp  

                                           
1
 Theo Thông tƣ số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN DƢƠNG KINH 

          TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ LƯỢNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH GHI CHÚ 

3 Loa trợ giảng 1 (1 cái) Tiết học lý thuyết tại lớp  

4 Máy tính 1 (cái) Tiết học lý thuyết tại lớp  

5 Bảng nhóm 4 (cái) Tiết học lý thuyết tại lớp  

6 Nam châm 20 (cục) Tiết học lý thuyết tại lớp  

7 Giấy ro-ki 16 (tờ) Tiết học lý thuyết tại lớp  

8 

Bộ tranh ảnh liên quan đến 

từng chủ đề môn học (đã đƣợc 

liệt kê cụ thể trong Phụ lục III) 

10 (bộ) Tiết học lý thuyết tại lớp  

9 Màu nƣớc, màu sáp,… 2 (bộ) Tiết học thực hành vẽ sơ đồ tƣ duy  

10 Bút lông (đen, đỏ) 10 Tiết học thực hành lập KH tài chính cá nhân  

11 Giấy A4 1 (ram) 

Làm việc cá nhân hoặc nhóm theo kĩ thuật phòng 

tranh, kĩ thuật khăn trải bàn, các trò chơi lồng ghép 

trong quá trình giảng dạy… 

 

12 Giấy note 3 (3 màu) 
Dùng để tham gia các trò chơi khởi động và trò chơi 

lồng ghép trong các tiết dạy 
 

13 Loa di động 1 (bộ) Dùng cho các tiết thực hành dƣới sảnh Mƣợn bộ phận CSVC 

 

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ 

môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT TÊN PHÒNG SỐ LƯỢNG PHẠM VI VÀ NỘI DUNG SỬ DỤNG GHI CHÚ 

1 Phòng tƣơng tác 1 HS học bài lập kế hoạch tài chính cá nhân  
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2 Phòng tƣơng tác 1 Thực hành - trải nghiệm mô hình kinh doanh   

II. Kế hoạch dạy học
2
  

1. Khối 10 

a. Phân phối chương trình GDKT & PL 10 (Bộ KNTT) 

Cả năm: 70 tiết Học kì I Học kì II 

35 tuần (70 tiết) 

 

18 tuần (36 tiết) 

T1 T18: 18 x 2 tiết = 36 tiết 

17 tuần (34 tiết) 

T19T35: 17 x 2 tiết = 34 tiết 

 

b. Khung PPCT cụ thể 

STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC PHẨM CHẤT NĂNG LỰC  

1 

Nền kinh 

tế và các 

chủ thể 

của nền 

kinh tế 

Bài 1: Các hoạt 

động KT cơ bản 

trong đời sống XH 

3 

- Nêu đƣợc vai trò của các 

hoạt động kinh tế trong đời 

sống xã hội. 

- Nhận biết đƣợc vai trò 

của các chủ thể tham gia 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 

                                           
2
 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chƣơng trình cho các môn. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

(6 tiết) 

Bài 2: Các chủ thể 

của nền kinh tế 
3 

trong nền kinh tế. 

- Nhận biết đƣợc trách 

nhiệm công dân trong việc 

tham gia các hoạt động 

kinh tế. 

Tìm tòi, học hỏi và tham 

gia các hoại động kinh tế 

phù hợp với lứa tuổi. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

2 

Thị 

trường 

và cơ chế 

thị 

trường 

(6 tiết) 

Bài 3: Thị trƣờng 3 

- Nêu đƣợc khái niệm thị 

trƣờng, cơ chế thị trƣờng. 

- Liệt kê đƣợc các loại thị 

trƣờng và chức năng của 

thị trƣờng. 

- Nêu đƣợc ƣu điểm và 

nhƣợc điểm của cơ chế thị 

trƣờng. 

- Nêu đƣợc giá cả thị 

trƣờng và chức năng cua 

giá ca thị trƣờng. 

- Phê phán những hành vi 

không đúng khi tham gia 

thị trƣờng. 

Tôn trọng tác động khách 

quan của cơ chế thị trƣờng. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chí, trung thực, 

trácn nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

Bài 4: Cơ chế thị 

trƣờng 
3 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

3 

Ngân 

sách nhà 

nước và 

thuế (7 

tiết) 

 

Bài 5: Ngân sách 

nhà nƣớc 
4 

- Nêu đƣợc khái niệm ngần 

sách nhà nƣớc. 

- Liệt kê đƣợc đặc điểm, 

vai trò của ngân sách nhà 

nƣớc. 

-  

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đế và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

Ôn tập giữa kỳ I 

 

Kiểm tra giữa kỳ I 

1 

 

1 

 

HS ôn tập các nội dung đã 

học 

Rèn kĩ năng phân tích, làm 

bài tập trắc ngiệm cho HS 

   

Bài 6: Thuế 2 

- Giải thích đƣợc vì 

sao Nhà nƣớc phải thu 

thuế. 

- Gọi tên đƣợc một số loại 

thuế phổ biến.Nêu đƣợc 

quy định cơ bản của pháp 

luật vế quyền và nghĩa vụ 

công dân trong việc thực 

hiện pháp luật ngân sách và 

pháp luật thuế. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đế và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

ủng hộ những hành vi chấp 

hành và phê phán những 

hành vi vi phạm pháp luật 

vế thu, chi ngân sách và 

thuế. 

hội. 

4 

Sản xuất 

kinh 

doanh và 

các mô 

hình SX 

kinh 

doanh (4 

tiết) 

Bài 7: Sản xuất kinh 

doanh và các mô 

hình SX kinh doanh 

4 

- Nêu đƣợc vai trò của sản 

xuất kinh doanh. 

- Nhận biết đƣợc một số 

mô hình sản xuất kinh 

doanh và đặc điểm của nó. 

Lựa chọn đƣợc mô hình 

kinh tế thích hợp trong 

tƣơng lai đối với bản thân. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đế và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

5 

Tín dụng 

và cách 

sử dụng 

các dịch 

vụ tín 

Bài 8: Tín dụng và 

vai trò của tín dụng 

trong đời sống 

3 

- Nêu đƣợc khái niệm, đặc 

điểm và vai trò của tín 

dụng. 

- Kể tên đƣợc một số dịch 

vụ tín dụng và mô tả đặc 

Chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

dụng 

trong đời 

sống (6 

tiết) 
Bài 9: Dịch vụ tín 

dụng 
4 

điểm của chúng. 

- Nhận biết đƣợc sự chênh 

lệch giữa chi phí sử dụng 

tiền mặt và mua tín dụng. 

Biết cách sử dụng một số 

dịch vụ tín dụng một cách 

có trách nhiệm. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

6 

Lập kế 

hoạch tài 

chính cá 

nhân (4 

tiết) 

Bài 10: Lập kế 

hoạch tài chính cá 

nhân 

3 

- Nêu đƣợc khái niệm kế 

hoạch tài chính cá nhân, 

các loại kế hoạch tài chính 

cá nhân và tẩm quan trọng 

của việc lập kế hoạch tài 

chính cá nhân. 

- Nhận biết đƣợc các bƣớc 

lập kế hoạch tài chính cá 

nhân. 

- Lập đƣợc kế hoạch tài 

chính của cá nhân. 

Kiểm soát đƣợc tài chính 

cá nhân. 

 

Chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

  
Ôn tập kiểm tra 

cuối kì I 

1 
   

  
Kiểm tra cuối kì I 1 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

7 

Pháp luật 

nước 

CHXHC

N Việt 

Nam 

(6 tiết) 

Bài 11: Khái niệm, 

đặc điểm và vai trò 

của pháp luật 

2 

- Nêu đƣợc: 

+ Khái niệm, đặc điểm, vai 

trò của pháp luật trong đời 

sống xã hội. 

+ Hệ thống pháp luật và 

văn bản pháp luật Việt 

Nam. 

+ Khái niệm và các hình 

thức thực hiện pháp luật. 

- Tự giác thực hiện các quy 

định cũa pháp luật. 

Phân tích, đánh giá đƣợc 

việc thực hiện phap luật 

trong một số tình huống 

thực tiễn; phê phán các 

hànn vi vi phạm pháp luật. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

trung thực, trách 

nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

Bài 12: Hệ thống 

pháp luật và văn bản 

pháp luật VN 

2 

Bài 13: Thực hiện 

pháp luật 
2 

8 

Hiến 

pháp 

nước 

CHXHC

N Việt 

Nam 

(14tiết) 

Bài 14:  Giới thiệu 

về HP nƣớc 

CHXHCNVN 

2 

- Nêu đƣợc: 

+ Khái niệm, đặc điểm, vị 

trí của Hiến pháp nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

+ Nội dung cơ bản của 

Hiến pháp nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghía Việt Nam 

vế chính trị, kinh tế, văn 

hoá, giáo dục, khoa học, 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

trung thực, trách 

nhiệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

Bài 15: Nội dung cơ 

bản của HP về chế 

độ chính trị 

2 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Bài 16: Quyền con 

ngƣời, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của 

công dân trong HP 

3 

công nghệ, môi trƣờng; 

quyền con ngƣời, 

hội. 

Bài 17: Nội dung cơ 

bản của HP về kinh 

tế, văn hóa, XH, 

giao dục, khoa học, 

công nghệ, môi 

trƣờng 

 

3 

Ôn tập kiểm tra 

giữa kì II 

1 
   

Kiểm tra cuối kì II 1 
   

Bài 18: Nội dung cơ 

bản của HP về bô 

máy nhà nƣớc 

CHXHCNVN 

2    

9 

Hệ thống 

chính trị 

nước 

CHXHC

Bài 19: Đặc điểm, 

cấu trúc và nguyên 

tắc của hệ thống 

chính trị VN 

3 

- Nêu đƣợc: 

+ Đặc điểm, cấu trúc, 

nguyên tắc hoạt động của 

hệ thống chính trị nƣớc 

Yêu nƣớc, trung thực, 

trách nniệm. 

- Tự chủ và tự 

học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

NVN 

(14tiết) 

Bài 20: Đặc điểm, 

nguyên  

tắc tổ chức và hoạt 

động của bộ máy 

nhà nƣớc 

CHXHCNVN 

3 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

+ Đặc điểm, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nƣớc Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

chức năng, cơ cấu tổ chức 

và hoạt động của các cơ 

quan trong bộ máy nhà 

nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam: Quốc hội, 

Chủ tịch nƣớc, Chính phủ, 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân. 

- Phê phán, đấu tranh với 

những hành vi chống phá 

Nhà nƣớc và hệ thống 

chính trị ở nƣớc ta. 

Thực hiện đƣợc nghĩa vụ 

công dần trong bảo vệ, xây 

dựng và hoàn thiện hệ 

thống chính trị ở Việt Nam 

bằng nhung hành vi cụ thể, 

phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. Bài 21: Quốc hội, 

Chủ tịch nƣớc, 

Chính phủ nƣớc 

CHXHCNVN 

2 

Bài 22: Tòa án nhân 

dân và Viện kiểm 

sát nhân dân 

2 

Bài 23: Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân 

 

2 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 

 

  
Ôn tập kiểm tra cuối 

kì II 
1    

  Kiểm tra cuối kì II 1    

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

GIỮA HK I 
45 

Phút 
TUẦN 9 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

Kiểm tra tại lớp 



12 

 

BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

CUỐI HK I 
45 

Phút 

TUẦN 

18 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

Kiểm tra tại lớp 
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BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

GIỮA HK II 
45 

Phút 

TUẦN 

27 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

Kiểm tra tại lớp 
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BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

CUỐI HK II 
45 

Phút 

TUẦN 

35 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

Kiểm tra tại lớp 
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BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

3.  Chuyên đề lựa chọn (Đối với cấp trung học phổ thông) 

STT 

(TIẾT) 
CHUYÊN ĐỀ SỐ TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT 

1 

(1-10) 

Chuyên đề 1: Tình yêu, 

hôn nhân và gia đình 
10 

– Trình bày đƣợc thế nào là tình 

yêu chân chính và một số điều 

Yêu nƣớc, nhân ái, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp tác, 

giải quyết vấn đề và 
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STT 

(TIẾT) 
CHUYÊN ĐỀ SỐ TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT 

cần tránh trong tình yêu. 

– Nêu đƣợc khái niệm hôn nhân 

và các quy định của pháp luật về 

điều kiện kết hôn. 

– Nêu đƣợc những điểm cơ bản 

của chế độ hôn nhân và gia đình ở 

nƣớc ta hiện nay. 

– Nêu đƣợc khái niệm gia đình và 

các chức năng của gia đình. 

– Trình bày đƣợc các yếu tố xây 

dựng gia đình hạnh phúc. 

– Xác định đƣợc trách nhiệm của 

các thành viên trong mối quan hệ 

gia đình. 

- Thực hiện đƣợc trách nhiệm của 

bản thân trong gia đình. 

sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

2 

(11-25) 

Chuyên đề 2: Mô hình 

sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp nhỏ 

15 

– Nêu đƣợc thế nào là doanh 

nghiệp nhỏ; những thuận lợi, khó 

khăn của doanh nghiệp nhỏ; các 

lĩnh vực kinh doanh thích hợp với 

doanh nghiệp nhỏ. 

–Nhận biết đƣợc mục tiêu và các 

nhân tố ảnh hƣởng đến sản xuất 

Yêu nƣớc, nhân ái, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp tác, 

giải quyết vấn đề và 

sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 
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STT 

(TIẾT) 
CHUYÊN ĐỀ SỐ TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT 

kinh doanh trong một doanh 

nghiệp nhỏ cụ thể. 

– Lập đƣợc quy trình tổ chức, 

hoạt động của doanh nghiệp nhỏ. 

– Phân tích đƣợc những bài học 

thành công và thất bại trong quá 

trình sản xuất kinh doanh của một 

doanh nghiệp nhỏ cụ thể. 

– Yêu thích hoạt động sản xuất 

kinh doanh; chủ động học hỏi quy 

trình sản xuất kinh doanh và 

những bài học thành công của 

doanh nghiệp. 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

3 

(26-35) 

Chuyên đề 3: Một số 

vấn đề về pháp luật 

hình sự 

10 

– Nhận biết đƣợc tác hại, hậu quả 

của hành vi vi phạm pháp luật 

hình sự trong các tình huống đơn 

giản thƣờng gặp. 

– Mức cần đạt với học sinh khá 

giỏi: Nêu đƣợc ý kiến phân tích, 

đánh giá trong thảo luận, tranh 

luận về một số vấn đề đơn giản, 

thƣờng gặp liên quan đến pháp 

Yêu nƣớc, nhân ái, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp tác, 

giải quyết vấn đề và 

sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 
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STT 

(TIẾT) 
CHUYÊN ĐỀ SỐ TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT 

luật hình sự. 

– Tích cực, chủ động vận động 

ngƣời khác chấp hành các quy 

định của pháp luật hình sự. 

– Nêu đƣợc khái niệm, các 

nguyên tắc của pháp luật hình sự 

và nội dung cơ bản của pháp luật 

hình sự liên quan đến ngƣời chƣa 

thành niên. 

2 Khối 11 

a. Phân phối chương trình GDKT & PL 11 (Bộ KNTT) 

Cả năm: 70 tiết Học kì I Học kì II 

35 tuần (70 tiết) 

 

18 tuần (36 tiết) 

T1 T18: 18 x 2 tiết = 36 tiết 

17 tuần (34 tiết) 

T19T35: 17 x 2 tiết = 34 tiết 

 

b. Khung PPCT cụ thể 

STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

KIẾN THỨC PHẨM CHẤT NĂNG LỰC  
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1 

Cạnh tranh; 

Cung - cầu 

trong nền 

kinh tế thị 

trƣờng 

 (6 tiết) 

Bài 1: Cạnh tranh 

trong nền kinh tế thị 

trƣờng 

3 

- Nêu đƣợc khái niệm cạnh  tranh. 

- Giải thích đƣợc nguyên nhân 

dẫn đến cạnh tranh. 

- Phân tích đƣợc vai trò của cạnh 

tranh trong nền kinh tế 

- Phê phán những biểu hiện cạnh 

tranh không lành mạnh. 

- Nêu đƣợc khái niệm cung và các 

nhân tố ảnh hƣởng đến cung. 

- Nêu đƣợc khái niệm cầu và các 

nhân tố ảnh hƣởng đến cầu. 

- Phân tích đƣợc mối quan hệ và 

vai trò của cuung – cầu trong nền 

kinh tế. 

- Phân tích đƣợc quan hệ cung – 

cầu trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh cụ thể. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

Bài 2: Cung - cầu 

trong nền kinh tế thị 

trƣờng 

3 

2 

Lạm phát và 

Thất nghiệp 

(6 tiết) 

Bài 3: Lạm phát 3 

- - Nêu đƣợc khái niệm lạm 

phát.  

- - Liệt kê đƣợc các loại 

hình lạm phát. 

- - Giải thích đƣợc các 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chí, trung 

thực, trácn nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Bài 4: Thất nghiệp 3 

nguyên nhân dân đến lạm phát 

- - Mô tả đƣợc hậu quả của 

lạm phát đối với nền kinh tế 

-Nêu đƣợc vai trò của Nhà nƣớc 

trong việc kiềm chế và kiểm soát 

lạm phát 

- Ủng hộ hành vi chấp hành và 

phê phán những hành vi vi phạm 

chủ trƣơng, chính sách của nhà 

nƣớc trong việc kiểm soát  và 

kiềm chế lạm phát  

-Nêu đƣợc khái niệm thất nghiệp. 

- Liệt kê đƣợc các loại hình thất 

nghiệp. 

- Giải thích đƣợc các nguyên 

nhân dân đến thất nghiệp 

-Mô tả đƣợc hậu quả của lạm phát 

đối với nền kinh tế 

-Nêu đƣợc vai trò của Nhà nƣớc 

trong việc kiềm chế và kiểm soát 

thất nghiệp 

 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trƣờng 

lao động và 

việc làm  

(4 tiết) 

 

Bài 5: Thị trƣờng lao 

động và việc làm 

 

4 

 

- Nêu đƣợc khái niệm : lao động, 

việc làm;, thị trƣờng lao động và 

thị trƣờng việc làm. 

- Chỉ ra đƣợc mối quan hệ giữa 

thị trƣờng lao động và thị trƣờng 

việc làm. 

- Nhận ra đƣợc xu hƣớng tuyển 

lao động của thị trƣờng. 

- Xác định đƣợc trách nhiệm hoàn 

thiện bản thân để tham gia vào thị 

trƣờng lao động va lựa chọn nghề 

nghiệp, việc làm phù hợp. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đế và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

  
Ôn tập kiểm tra 

giữa kì I 

1 
   

  
Kiểm tra giữa kì I 1 

   

4 

Ý tƣởng, cơ 

hội kinh 

doanh và các 

năng lực cần 

thiết của 

ngƣời kinh 

doanh   

Bài 6: Ý tƣởng, cơ 

hội kinh doanh và các 

năng lực cần thiết của 

ngƣời kinh doanh   

6 

- - Nêu đƣợc thế nào là ý 

tƣởng kinh doanh và cơ hội kinh 

doanh. 

- - Giải thích đƣợc tầm quan 

trọng của việc xây dựng ý tƣởng 

kinh doanh và xác định, đánh giá 

cơ hội kinh doanh. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đế và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thần, tìm hiểu và 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

(6 tiết) - - Nhậ biết tại sao phải có ý 

tƣởng kinh doanh; các nguồn giúp 

có ý tƣởng kinh doanh. 

- - Chỉ ra đƣợc các năng lực 

cần thiết của ngƣời kinh doanh. 

- - Xây dựng đƣợc ý tƣởng 

kinh doanh dƣới dạng bài tập thực 

hành; phân tích đƣợc ý tuongwr 

kinh doanh và năng lực kinh 

doanh của bản thân 

 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

5 

Đạo đức 

kinh doanh 

(5 tiết) 

Bài 7: Đạo đức kinh 

doanh 

 

5 

- Nêu đƣợc quan niệm và vai trò 

của đọ đức kinh doanh.  

- Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất 

đạo đức ủa nhà kinh doanh. 

- Vận động ngƣời thân trong gia 

đình thực hiện đạo đức kinh 

doanh. 

- Phê phán  đƣợc những biểu hiện 

vi phạm đạo đức kinh doanh. 

Chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

6 

 

 

Văn hoá tiêu 

dùng (5 tiết) 

 

 

 

Bài 8: Văn hoá tiêu 

dùng 
5 

- Nêu đƣợc vai trò của tiêu dùng 

đối với phát triển kinh tế 

- Nêu đƣợc khái niệm và vai trò 

của văn hoá tiêu dùng. 

- Mô tả đƣợc một số đặc điểm 

trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam 

và các biện pháp xây dựng văn 

hoá tiêu dùng. 

-Thực hiện đƣợc các hành vi tiêu 

dùng có văn hoá. 

- Phê phán các biểu hiện 

không có văn hoá trong tiêu dùng; 

tuyên truyền, vận động bạn bè, 

ngƣời thân làm ngƣời tiêu dùng 

có văn hoá. 

Chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

 

 

 

 

Ôn tập kiểm tra cuối 

kì I 

1 

    

 
 

 

Kiểm tra cuối kì I 1 
   

7 

Quyền bình 

đẳng của 

công dân 

trƣớc pháp 

Bài 9: Quyền bình 

đẳng của công dân 

trƣớc pháp luật 

3 

- Nêu đƣợc các quy định cơ bản 

của pháp luật về: 

+ Quyền bình đẳng của công dân 

trƣớc pháp luật 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

trung thực, trách 

nhiệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

luật (12 tiết) 
 Bài 10: Bình đẳng 

giới trong các lĩnh 

vực   

3 

+ Bình đẳng giới trong các lĩnh 

vực 

+ Bình đẳng giữa các dân tộc và 

tôn giáo. 

- Nhận biết đƣợc ý nghĩa của 

quyền bình đẳng của công dân đối 

với con ngƣời và đời sống xã hội. 

- Đánh giá đƣợc các hành vi vi 

phạm quyền bình đẳng của công 

dẩtrong các tình huống đơn 

giảncụ thể của đời sống thực tiễn. 

- Thực hiện đƣợc quy định của 

pháp luật về quyền bình đẳng của 

công dân 

- Tự giác thực hiện các quy định 

của pháp luật. 

- Phê phán các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 
Bài 11: Quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc 

 

2 

Bài 12: Quyền bình 

đẳng giữa các tôn 

giáo 

2 

8 

Hiến pháp 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

Bài 13: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong tham gia 

quản lí nhà nƣớc và 

xã hội 

2 

- Nêu đƣợc các quy định cơ bản 

của pháp luật về: 

+ Quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong tham gia quản lý nhà 

nƣớc và xã hội. 

Yêu nƣớc, nhân ái, 

trung thực, trách 

nhiệm. 

 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

(9tiết) 
Bài 14: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về bầu cử và ứng 

cử 

2 

+ Quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong tham gia bầu cử và ứng 

cử. 

+ Quyền và nghĩa vụ của công 

dân về khiếu nại, tố cáo. 

+ Quyền và nghĩa vụ  của công 

dân về bảo vệ tổ quốc. 

- Nhận biết đƣợc ý nghĩa của 

quyền bình đẳng của công dân đối 

với con ngƣời và đời sống xã hội. 

- Đánh giá đƣợc các hành vi vi 

phạm quyền bình đẳng của công 

dân trong các tình huống đơn giản 

cụ thể của đời sống thực tiễn. 

 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. Bài 15: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về khiếu nại, tố 

cáo 

 

 

3 

Ôn tập giữa kỳ 2 1 

Kiểm tra giữa kỳ 2 1 

Bài 16: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về bảo vệ Tổ 

quốc 

2 

9 

Một số 

quyền tự do 

cơ bản của 

công dân 

(14tiết) 

Bài 17: Quyền bất 

khả xâm phạm về 

thân thề và quyền 

đƣợc pháp luật bảo 

hộ về tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự, nhân 

phẩm của công dân 

3 

- Nêu đƣợc một số quy định 

của pháp luật về quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể; quyền 

đƣợc pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm; quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở; quyền đƣợc đảm bảo an 

Yêu nƣớc, trung 

thực, trách nniệm. 

- Tự chủ và tự học, 

giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

- Điều chỉnh hành 

vi, phát triển bản 

thân, tìm hiểu và 
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Bài 18: Quyền bất 

khả xâm phạm về chỗ 

ở của công dân 

2 

toàn và bí mật thƣ tín, điện thoại, 

điện tín; quyền và nghĩa vụ của 

công dân về tự do ngôn luận, báo 

chí và tiếp cận thông tin; quyền 

và nghĩa vụ của công dân về tự do 

tín ngƣỡng tôn giáo. 

- Nhận biết đƣợc hậu quả 

của hành vi vi phạm quyền tự do 

của công dân. 

- Hiểu đƣợc trách nhiệm của 

học sinh trong thực hiện quyền tự 

do của công dân. 

- Phân tích, đánh giá đƣợc 

hành vi vi phạm quyền tự do của 

công dân trong một số tình huống 

đơn giản. 

- Tự giác thực hiện các quy 

định của pháp luật về quyền tự do 

của công dân bằng những hành vi 

cụ thể, phù hợp. 

 

tham gia các hoạt 

động kinh tế - xã 

hội. 

Bài 19: Quyền đƣợc 

bảo đảm an toàn và bí 

mật thƣ tín, điện 

thoại, điện tín của 

công dân 

2 

Bài 20: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về tự do ngôn 

luận, báo chí và tiếp 

cận thông tin 

2 

Bài 21: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về tự do tín 

ngƣỡng và tôn giáo 

 

 

2 

  

Ôn tập kiểm tra cuối 

kì II 
1    
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STT CHỦ ĐỀ TÊN BÀI 
SỐ 

TIẾT 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

  Kiểm tra cuối kì II 1    

 

 

2.Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

GIỮA HK I 
45 

Phút 
TUẦN 9 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

Kiểm tra tại lớp 
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BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

CUỐI HK I 
45 

Phút 

TUẦN 

18 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

Kiểm tra tại lớp 
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BÀI KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ 

THỜI 

GIAN 

THỜI 

ĐIỂM 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT HÌNH THỨC 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

GIỮA HK II 
45 

Phút 

TUẦN 

26 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 

đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

Kiểm tra tại lớp 
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pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

CUỐI HK II 
45 

Phút 

TUẦN 

35 

1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã đƣợc học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn cuộc sống và tham gia vào hoạt động kinh 

tế trong cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện 

của học sinh. 

2. Về năng lực  

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Năng lực điều chỉnh hành vi:  

+ Hiểu đƣợc trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp 

luật nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dần trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

+ Tự điểu chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ ngƣời khác điều chỉnh 
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đƣợc cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực 

hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về kinh tế - xã 

hội. 

+ Kiểm soát đƣợc tài chính cá nhân. 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá đƣợc điểm mạnh, 

điểm yếu, vai trò, giá trị, điểu kiện và các quan hệ xã hội của 

bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

Yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

                                                                                                                       Hải Phòng, ngày 26  tháng 8 năm 2024 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ GDTX 
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